Năm học 2023-2024

	UBND QUẬN KIẾN AN

TRƯỜNG THCS ĐỒNG HÒA
	BÀI KIỂM TRA THƯỜNG XUYÊN

Môn: Ngữ văn 7 

	Họ và tên: ............................................
	Tuần 23 - Tiết 89 ; Thời gian: 15 phút

	Lớp: 7A …
	Ngày kiểm tra: .(./.(/2024 ; Ngày trả bài: .(./.(/2024



	
	


Đề số: 02
I. TRẮC NGHIỆM (6,0 điểm)

Đề bài: Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi bên dưới: 

“…Đến tám giờ sáng, những dải sương mù dày đặc bắt đầu trôi trên sóng và từ từ bốc lên cao. Chân trời được mở rộng và sáng rõ.


Bỗng lại có tiếng Nét Len nói:

- Nhìn xem kìa! Nó ở phía bên trái đuôi tàu!

Mọi người phóng mắt nhìn về phía đó.

Cách chiếc tàu chiến một hải lí rưỡi, có một vật dài màu đen nổi lên khỏi mặt nước độ một mét. Đuôi nó quẫy mạnh làm nước biển sủi bọt. Chưa ai thấy đuôi cá quẫy sóng mạnh như vậy bao giờ! Con cá lượn hình vòng cung, để lại phía sau một vệt sáng lấp lánh. Chiếc tàu tiến lại gần. Tôi bắt đầu ngắm kĩ con cá . Báo cáo của tàu Hen-vơ-chi-a (Helevetia) và San-nông (Shannon) hơi cường điệu kích thước của nó. Theo tôi, con cá không dài quá tám mươi mét. Chiều ngang hơi khó xác định, nhưng tôi có cảm tưởng rằng nó cân đối một cách lạ lùng về cả ba chiều.

Trong khi tôi quan sát con vật lạ, thì từ hai lỗ mũi nó vọt lên hai cột nước cao tới bốn mươi mét. Giờ đây tôi mới hình dung được đôi chút về cách thở của cá thiết kình.
                                                                           (Ngữ văn 7, tập 2)

Câu 1: Đoạn trích trên thuộc văn bản nào đã học?

A. Đẽo cày giữa đường                                    C. Ếch ngồi đáy giếng

B. Đi lấy mật                                                    D. Cuộc chạm trán trên đại dương

Câu 2: Ai là tác giả của văn bản chứa đoạn trích trên?

A.Giuyn Véc – nơ       B. William Shakespeare     C. Jacob Ludwing   D. Vũ Trinh
Câu 3: Văn bản chứa đoạn trích trên thuộc thể loại gì?

A. Truyện viễn tưởng                                       C. Truyện ngụ ngôn

B. Truyện trung đại                                          D. Truyện ngắn
Câu 4: Phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích trên là

A. Biểu cảm                                                       C. Miêu tả

B. Tự sự                                                             D. Nghị luận
Câu 5: Văn bản chứa đoạn trích trên được kể theo ngôi kể nào?

A. Ngôi thứ nhất               B. Ngôi thứ hai             C. Ngôi thứ ba
Câu 6: Tác dụng của việc sử dụng ngôi kể đó trong truyện là gì?

A. Câu chuyện trở nên cụ thể, chân thật hơn

B. Câu chuyện chân thật hơn, người đọc được dẫn dắt theo sự hiểu biết của nhân vật trong cuộc, có những suy luận lô gic hơn, tạo sự bất ngờ, lôi cuốn cho người đọc, người nghe.

C. Câu chuyện trở nên cụ thể, chân thật hơn, tăng sức hấp dẫn, lôi cuốn với người đọc, người nghe.

D. Câu chuyện trở nên thú vị, hấp dẫn, tăng sức thuyết phục với người đọc, người nghe.

II. TỰ LUẬN (4,0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm): Em rút ra được những bài học gì sau khi học văn bản chứa đoạn trích trên?
Câu 2 (2,0 điểm): Theo em, con người cần làm gì để vừa chinh phục đại dương vừa không làm ảnh hưởng đến môi trường biển? Bản thân em đã làm gì để bảo vệ môi trường biển?
Bài làm
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ĐỀ SỐ 02
I. TRẮC NGHIỆM (6,0 điểm)

Mỗi câu đúng 1,0  điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	D
	A
	A
	B
	A
	B


II. TỰ LUẬN 4,0(điểm)

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
(2,0 điểm)
	HS có thể trình bày theo ý hiểu:

-Nhận thức được tầm quan trọng và vai trò to lớn của đại dương đối với cuộc sống của con người.

-Con người luôn có ước mơ, khát vọng chinh phục đại dương, làm chủ những tài nguyên có trong lòng biển và muốn làm được điều đó con người cần yêu mến, tôn trọng, giữ gìn và bảo vệ đại dương, không được khai thác cạn kiệt nguồn tài nguyên biển và có những hành động phá hoại môi trường biển.

-Ca ngợi những người có ý thức giữ gìn và bảo vệ biển, lên án, phê phán những việc làm phá hoại môi trường biển, tài nguyên biển

- Mỗi người cần có những hành động, việc làm thiết thực góp phần bảo vệ đại dương như: Dọn rác bờ biển, tuyên truyền mọi người cùng nhau bảo vệ các loài cá, loài thực vật biển, góp phần làm đẹp cảnh quan biển…

(Mỗi ý đúng được 0,5 điểm)
	0,5
0,5
   0,5
0,5

	2
(2,0 điểm)
	Hs có thể trình bày theo các ý sau:

*Theo em, để vừa chinh phục đại dương vừa không làm ảnh hưởng đến môi trường biển, con người cần có ý thức bảo vệ môi trường biển, không xả các chất thải chưa qua xử lí xuống biển, đánh bắt các động vật biển một cách hợp lí.

*HS nêu các việc làm của bản thân góp phần bảo vệ môi trường biển: 

Ví dụ: 

- Nhặt rác trên bờ biển, thả các loài động vật biển bị mắc cạn

- Tuyên truyền với người thân và bạn bè lợi ích của biển, cùng nhau bảo vệ biển

- Vẽ tranh về biển tham dự các cuộc thi quảng bá cảnh đẹp của quê hương,…
	0,5
0,5
0,5
0,5


Điểm





Lời phê của thầy cô giáo 








